
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 2

CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP TỪ CHỈ SỰ VẬT

KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

Từ chỉ sự vật là những từ dùng để gọi tên: người, con vật, đồ vật, cây cối, hiện tượng tự

nhiên, thời gian...

Bài 1. Gạch chân các từ chỉ sự vật trong những câu sau:

1. Đàn chim đang bay lượn trên bầu trời.

2. Mẹ mua cho em một chiếc áo mới.

3. Ngoài vườn, cây chuối đã ra quả.

Bài 2. Tìm và viết thêm 3 từ chỉ sự vật vào mỗi nhóm sau:

a. Đồ dùng trong gia đình:  

b. Phương tiện giao thông:  

c. Đồ chơi của em:  

Bài 3. Gạch dưới (hoặc khoanh tròn) các từ chỉ sự vật trong các nhóm từ sau:

a. múa – bút mực – vui vẻ – chạy b. giáo viên – đỏ thắm – hát – buồn bã

c. bơi – bay – con chó – nhảy d. cao – thấp – hoa mai – đi

Bài 4. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp:

(công an, sấm chớp, tivi, con voi, cây xoài, nông dân, mưa, xe đạp, con khỉ, hoa cúc)

a. Từ chỉ người:  

b. Từ chỉ con vật:  

c. Từ chỉ đồ vật:  

d. Từ chỉ cây cối:  



e. Từ chỉ hiện tượng tự nhiên:  

Bài 5. Điền từ chỉ sự vật thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu:

(bác sĩ, hoa sen, con mèo, sách vở)

1. Trong đầm, những bông    đang nở rộ.

2. Ở bệnh viện,    đang khám bệnh cho bệnh nhân.

3. Em cất gọn gàng    vào cặp trước khi đi ngủ.

4. Chú    mướp đang nằm sưởi nắng ngoài sân.

Bài 6. Đọc đoạn văn sau và tìm ít nhất 5 từ chỉ sự vật:

"Sáng sớm, mặt trời nhô lên sau dãy núi. Những chú chim hót líu lo trên cành cây. Bé Mai

vui vẻ khoác chiếc balo mới tới trường."

Các từ chỉ sự vật tìm được là:  

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN (Dành cho Phụ huynh/Giáo viên):

Bài 1: (1) chim, bầu trời; (2) Mẹ, em, áo; (3) vườn, cây chuối, quả.

Bài 2: a. tivi, tủ lạnh, bàn ghế; b. xe máy, ô tô, máy bay; c. búp bê, gấu bông, xe điều khiển.

Bài 3: a. bút mực; b. giáo viên; c. con chó; d. hoa mai.

Bài 4: a. công an, nông dân | b. con voi, con khỉ | c. tivi, xe đạp | d. cây xoài, hoa cúc | e. sấm chớp,

mưa.

Bài 5: (1) hoa sen; (2) bác sĩ; (3) sách vở; (4) con mèo.

Bài 6: mặt trời, dãy núi, chú chim (chim), cành cây (cây), Bé Mai (Mai), chiếc balo (balo), trường.


